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	THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5”.
2. Lĩnh vực áp dụng: Môn Toán lớp 5.

3. Tác giả: 

    - Họ và tên: Vũ Thị Lanh.

    - Ngày sinh: 02/10/1993.

    - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm.

    - Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương.

     - Điện thoại: 0389888126.

4. Đồng tác giả: Không

5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:  Trường Tiểu học Lam Sơn - huyện Thanh Miện - 

tỉnh Hải Dương.

    - Điện thoại: 0220376316.

6. Đơn vị áp dụng sáng kiến: Trường Tiểu học Lam Sơn - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương.

7. Các điều kiện để áp dụng sáng kiến: 

    - Có sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, sự tâm huyết

nhiệt tình của giáo viên, sự ham học hỏi của học sinh.

8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần thứ nhất: Năm học  2020 - 2021.

     HỌ TÊN TÁC GIẢ                          XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

                                                                           ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
        Vũ Thị Lanh

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT                                

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

        Trong các môn học ở Tiểu học, Toán là môn học có vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển những phẩm chất của người học sinh như tính kiên trì, tính nhẫn nại, tính cẩn thận, ý thức vượt khó… Mặt khác, Toán cũng là môn học không thể thiếu để phát triển một nhân cách toàn diện, bởi lẽ các kiến thức môn Toán đều được ứng dụng nhiều trong thực tiễn cuộc sống. Một trong các ứng dụng quan trọng của môn Toán trong thực tiễn cuộc sống là đơn vị đo lường. Nội dung giảng dạy các đơn vị đo lường được các em làm quen từ lớp 1 và hoàn chỉnh ở lớp 5. Các bài tập chuyển đổi đơn vị đo lường mang tính khái quát cao và là một trong những bài tập để rèn luyện tư duy tốt. Thực tế trong quá trình giảng dạy đổi các đơn vị đo lường tôi thấy có đủ các dạng: đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn và ngược lại, đổi từ danh số đơn sang danh số phức và ngược lại,…học sinh còn lúng túng khi đổi đơn vị đo. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả giảng dạy chuyển đổi đơn vị đo lường cho học sinh ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng là một việc rất cần thiết của mỗi giáo viên giảng dạy trong mỗi nhà trường. Do đó tôi đã tìm tòi nghiên cứu và áp dụng sáng kiến “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5” vào giảng dạy ở lớp 5C do tôi chủ nhiệm trong học kì I năm học 2020 - 2021 vừa qua.
           Trong thực tế nhiều năm giảng dạy hầu hết giáo viên giúp học sinh nắm được cách đổi đơn vị đo lường bằng phương pháp sử dụng mối quan hệ so sánh và thực hiện phương pháp nhẩm đơn vị. Song khi sử dụng phương pháp nhẩm đơn vị đo lường học sinh thường dễ bỏ sót hàng hoặc không đánh dấu phẩy vào kết quả. Học sinh dùng mối quan hệ so sánh các đơn vị đo lường thường chỉ phát huy tính tích cực của học sinh nhận thức nhanh, còn học sinh nhận thức chậm thì các em gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện hoặc thực hiện sai do: 

+ Chưa nắm vững từng bảng đơn vị đo; chưa thuộc thứ tự bảng đo từ nhỏ đến lớn và ngược lại từ lớn sang nhỏ.  

+ Chưa nắm vững được mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo lường liền nhau và giữa các đơn vị đo. Chưa xác định đúng đơn vị cho và đơn vị chuyển đổi dẫn đến việc chuyển đổi thường hay sai.
- Sáng kiến “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5” Giúp học sinh nắm vững bảng đơn vị của từng loại đơn vị đo, nắm vững mối quan hệ giữa các đơn vị đo lường liền nhau. Từ đó hình thành cho học sinh kỹ năng đổi đơn vị đo lường nhanh chóng, chính xác; tăng hưng phấn học tập và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

 - Nội dung của giải pháp: 

+ Tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ: Dựa trên nền kiến thức về đo lường đã học ở các lớp dưới và bản chất phép đổi của từng loại đơn vị đo lường cùng với vận dụng những ưu điểm của các giải pháp đã và đang sử dụng, giáo viên giúp học sinh khắc phục những nhầm lẫn và sai sót mà các em thường mắc trong chuyển đổi đơn vị đo lường thông qua các biện pháp chuyển đổi đơn vị đo lường nhanh chóng hơn, chính xác hơn. 

+ Cách thực hiện, các biện pháp của sáng kiến mới:

* Biện pháp 1: Dạy kĩ phần lí thuyết các đơn vị đo và các bảng đơn vị đo đại lượng.

* Biện pháp 2: Phân loại bài tập đổi đơn vị đo đại lượng.

* Biện pháp 3: Dạy theo từng loại bài, dạng bài.

* Biện pháp 4: Rèn kĩ năng tự đánh giá, phát hiện sai sót trong bài làm.         

Khả năng áp dụng của giải pháp: Sáng kiến này mang tính thiết thực đã ứng dụng cho lớp 5C của trường đạt kết quả tốt và có thể triển khai đến tất cả giáo viên giảng dạy ở khối 4 - 5 cấp tiểu học. Qua thời gian thực hiện trên lớp 5C, học sinh vận dụng đổi rất nhanh và chính xác không còn nhầm lẩn chuyển đổi các đơn vị đo, nhất là khắc phục triệt để sai sót đổi các đơn vị đo diện tích và thể tích. Học sinh đã được phát huy tích cực, chủ động trong lĩnh hội tri thức cũng như luyện tập thực hành. 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
         Năm học 2020 - 2021 cấp Tiểu học tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng quy định tại QĐ16/Bộ GD&ĐT, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học.        
         Nội dung giảng dạy ở bậc Tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, không chỉ có thế mà mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn Toán với tư cách là một môn học độc lập, nó cùng với các môn học khác góp phần đào tạo nên những con người phát triển toàn diện. Ở Tiểu học, môn Toán có vị trí quan trọng vì:

+ Các kiến thức kĩ năng môn Toán rất cần để học các môn học khác, có nhiều ứng dụng trong đời sống.

+ Môn Toán giúp học sinh nhận biết các mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh.

+ Môn Toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, suy luận giải quyết vấn đề, đồng thời phát triển trí thông minh, linh hoạt, sáng tạo cho học sinh nhằm hình thành những phẩm chất, năng lực cần thiết của người lao động như: cần cù, cẩn thận, ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch.

       Một trong những nội dung toán đáp ứng được mục đích trên đó là: Đại lượng và đo đại lượng. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, khả năng nhận thức của trẻ cũng vượt trội. Điều đó đã đòi hỏi người giáo viên luôn luôn phải điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của từng đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai cho quê hương, đất nước.

        Học sinh Tiểu học đã được làm quen với nội dung về đại lượng - đo đại lượng từ lớp 1 và hoàn chỉnh ở lớp 5. Các bài tập về chuyển đổi đơn vị đo đại lượng mang tính khái quát cao, đó là những bài tập có tác dụng rèn luyện tư duy tốt. Song đối với lứa tuổi tiểu học, hoạt động nhận thức chủ yếu dựa vào hình dạng bên ngoài, chưa nhận thức rõ thuộc tính đặc trưng của sự vật. Do đó học sinh gặp khó khăn trong việc nhận thức đại lượng. Thực tế tôi thấy học sinh còn lúng túng trong một số bài tập chuyển đổi đơn vị đo nên kết quả học tập còn chưa cao. Vì vậy để nâng cao chất lượng dạy học nội dung chuyển đổi đơn vị đo đại lượng, tôi đã tiến hành nghiên cứu sáng kiến:

         “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5”

2. Thực trạng của vấn đề

- Giúp giáo viên:

+  Tìm ra phương pháp dạy để nâng cao chất lượng dạy- học  nội dung chuyển đổi đơn vị đo đại lượng.

+ Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

+ Giáo viên không còn vất vả trong việc hướng dẫn hướng dẫn hoàn thành chuẩn kiến thức kĩ năng và phát triển năng lực học tập của học sinh.

- Giúp học sinh:

+ Hào hứng, thích học nội dung về chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng.

+ Biết cách chuyển đổi các đơn vị đo nhanh và thành thạo.

+ Tự tin hơn khi làm bài.

3.  Đối tượng áp dụng sáng kiến

-  Phạm vi: 

+ Chương trình Toán lớp 5, SGK Toán 5, Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 5 - phần Đại lượng và đo đại lượng.

+ Nghiên cứu thực trạng giảng dạy nội dung trên ở khối lớp 5 đơn vị trường tôi đang công tác.

- Đối tượng: Học sinh khối lớp 5 trường tiểu học nơi tôi đang công tác.  

4. Phương pháp nghiên cứu
- Đọc tài liệu.

- Phương pháp quan sát, dự giờ thăm lớp.

- Phỏng vấn, điều tra, khảo sát, trao đổi với đồng nghiệp cùng giảng dạy, học sinh học tập môn Toán lớp 5.

- Đúc rút kinh nghiệm qua công tác giảng dạy.

- Phương pháp dạy thực nghiệm.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích.
+ Thống kê các dạng bài tập về chuyển đổi đơn vị đo đại lượng, đưa ví dụ minh hoạ và phương pháp giải cho mỗi dạng đó.

+ Khảo sát, đối chứng kết quả thực nghiệm.

5. Nội dung sáng kiến

5.1. Cơ sở lý luận
5.1.1. Mục tiêu dạy - học môn Toán cấp Tiểu học

Môn Toán ở cấp Tiểu học nhằm giúp HS:

- Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, các số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản.

- Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống.

- Bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống; kích thích trí tưởng tượng; chăm học và hứng thú học tập toán; hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

5.1.2. Nội dung dạy học mạch kiến thức “Đại lượng và đo đại lượng” trong  Chương trình Tiểu học
         Kiến thức về đại lượng và đo đại lượng ở tiểu học được xây dựng theo cấu trúc đồng tâm như các nội dung khác của toán học nói riêng và các môn học khác nói chung. Hệ thống các kiến thức được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Ngay từ lớp 1, học sinh đã được làm quen với đơn vị đo độ dài là cm, biết đọc, viết và đo các đoạn thẳng hoặc các vật có độ dài dưới 20 cm. Lớp 2; 3 các em dần dần làm quen lần lượt với các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian và dung tích (lít), biết thực hành cân, đo và đổi một số đơn vị đo đã học. Lớp 4, học sinh được hoàn chỉnh bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài, đo thời gian (từ giây đến thế kỷ), được học các đơn vị đo diện tích từ mm2 →m2 và bước đầu biết đổi các đơn vị đo đơn giản. Lớp 5: hoàn chỉnh bảng đơn vị đo diện tích, được biết về một số đơn vị đo thể tích thường dùng và phép đổi đơn giản, củng cố toàn bộ hệ thống các đơn vị đo đại lượng thông qua nhiều tiết luyện tập. Chương trình dành cho mạch kiến thức này ở lớp 5 chiếm tỷ lệ lớn hơn so với chương trình của các lớp dưới, rèn kĩ năng đổi đơn vị nhiều hơn và mang tính tổng hợp hơn. Mặt khác, học sinh lớp 5 đã được học đến số thập phân và các phép tính với số thập phân, nên các dạng bài tập cũng phong phú hơn.

5.1.3. Nội dung dạy học mạch kiến thức “Đại lượng và đo đại lượng” trong  Chương trình môn Toán lớp 5

        Mạch kiến thức về “Đại lượng và đo đại lượng” được xuyên suốt chương trình môn Toán lớp 5 (Từ chương I đến chương V). Cụ thể như sau:

- Đơn vị đo độ dài: Học sinh được ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, viết số đo độ dài dưới dạng số thập phận.

- Đơn vị đo khối lượng: Học sinh cũng được củng cố bảng đơn vị đo khối lượng và viết các đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Đơn vị đo diện tích: Học sinh được học tiếp các đơn vị đo diện tích lớn hơn m2 và chuyển đổi đơn vị đo diện tích.

- Đơn vị đo thể tích: Sau khi học về khái niệm thể tích một hình, học được hiểu khái niệm m3, dm3, cm3, quan hệ chúng và từ đó đổi các đơn vị đo đó.

- Đơn vị đo thời gian: Học bảng đơn vị đo thời gian và đổi các đơn vị đo đó.

   * Trong các tiết học về diện tích, thể tích các hình, giải toán và các phép tính về số đo thời gian học sinh cũng được luyện tập thêm về đổi đơn vị đo.

5.1.4. Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 5 nội dung “Đại lượng và đo đại lượng”
- Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo độ dài trong bảng đơn vị đo độ dài.

- Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.

+ Từ số đo có 1 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị khác.

+ Từ số đo có 2 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị và ngược lại.

- Biết thực hiện phép tính với các số đo độ dài và vận dụng trong giải quyết một số tình huống thực tế.

- Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng.

- Biết chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng.

+ Từ số đo có 1 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị khác.

+ Từ số đo có 2 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị và ngược lại.

- Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lượng và vận dụng trong giải quyết một số tình huống thực tế.

- Biết dam2, hm2, mm2 là những đơn vị đo diện tích; ha là đơn vị đo diện tích ruộng đất; biết đọc, viết các số đo diện tích theo những đơn vị đo đã học.

- Biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích.

- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích.

+ Từ số đo có 1 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị khác.

+ Từ số đo có 2 tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị và ngược lại.

- Biết thực hiện phép tính với các số đo diện tích.

- Biết cm3, dm3, m3 là những đơn vị đo thể tích; biết đọc  viết các số đo thể tích theo những đơn vị đo đã học.

- Biết mối quan hệ giữa cm3 và dm3, dm3 và cm3, m3 và cm3 .

- Biết chuyển đổi đơn vị đo thể tích trong các trường hợp đơn giản.

- Biết mối quan hệ giữa 1 số đơn vị đo thời gian thông dụng.

- Biết đổi đơn vị đo thời gian.

- Biết cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số đo thời gian (có đến 2 đơn vị)

- Biết cách thực hiện phép nhân, phép chia các số đo thời gian (có đến 2 tên đơn vị) với 1 số tự nhiên khác 0.

- Bước đầu nhận biết được vận tốc của 1 chuyển động; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận tốc (km/giờ, m/phút, m/giây).

5.2. Thực trạng về việc dạy học nội dung đại lượng và đo đại lượng
      Mặc dù giáo viên thực hiện đúng chương trình và nội dung dạy học; giảng dạy nhiệt tình, quan tâm đặc biệt đến các đối tượng học sinh, thế nhưng kết quả học tập của học sinh lại không được như mong muốn. Khi làm các bài tập về đổi đơn vị đo, học sinh nhận thức chậm rất lúng túng và thường mắc một số sai lầm sau:

+ Với dạng bài đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé hơn.

Ví dụ:  7 hm2 = ... m2    

Có HS  làm như sau: 7 hm2 = 7 00 m2  hoặc 7000 m2 

+ Với dạng bài đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, nhiều em viết thiếu chữ số ở phần thập phân. Đặc biệt là với đơn vị đo diện tích và thể tích, học sinh còn lúng túng, thường thiếu chữ số ở phần thập phân hàng liền với phần nguyên hoặc chưa chuyển dịch dấu phẩy đủ các chữ số tương ứng.

Ví dụ : 6,9784 m3 = ... dm3
Còn một số học sinh làm bằng 69,784 dm3 hoặc 697,84dm3

+ Với dạng bài chuyển từ 2 đơn vị đo về 1 đơn vị đo  và  ngược lại là học sinh hay nhầm hơn cả.

Ví dụ:  6km2 46dam2 = ... km2

           12 dm2  4 cm2= ... dm2

Nhiều học sinh làm: 6km2 46dam2  = 6,46 km2  hoặc 6,046 km2 ;  6,460 km2

                                        12dm2  4cm2= 12,4dm2  hoặc 124dm2...
+ Học sinh đổi sai trong một số trường hợp chuyển đổi số đo thời gian.
Ví dụ:  216 phút = ... giờ

            52 giờ = ... ngày … giờ

Có học sinh không nhớ cách làm dẫn đến không làm được, có học sinh nhớ cách làm nhưng lại làm tính sai nên viết kết quả cũng sai.

- Qua bài kiểm tra định kì và bài khảo sát chất lượng của ban giám hiệu, tôi thấy với bài chuyển đổi các đơn vi đo đại lượng, nhiều em không đạt điểm hoặc chỉ đạt một nửa số điểm, rất ít em làm đúng hoàn toàn bài tập đó (Kể cả đối tượng học sinh năng khiếu, học sinh tiếp thu chậm)....

* Nguyên nhân có những sai sót của học sinh khi chuyển đổi các đơn vị đo đai lượng là do:
- Chưa thuộc thứ tự các đơn vị trong các bảng đơn vị đo đại lượng đã học. 

- Không nhớ hoặc còn nhầm lẫn quan hệ giữa 2 đơn vị liền nhau của các đơn vị đo đại lượng trong cùng bảng.

- Không hiểu rõ bản chất của phép chuyển đổi đơn vị đo.

- Do khả năng tính toán chậm, chưa linh hoạt.

- Khả năng ghi nhớ  kiến thức của học sinh hạn chế, các em mau nhớ nhưng cũng chóng quên.

- Phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa tích cực, giáo viên còn áp đặt, yêu cầu các em phải nhớ mẫu, thừa nhận mẫu và áp dụng theo mẫu. Giáo viên không giúp học sinh tự  tìm ra kiến thức mà cô làm thay học sinh. Một số giáo viên có cho học sinh được thao tác nhưng không đưa ra câu hỏi dẫn dắt, gợi ý phù hợp, nên học sinh không tự rút ra được kiến thức.
+ Trong khoảng thời gian quy định của giờ học, giáo viên không có đủ thời gian để hướng dẫn các đối tượng học sinh hiểu và hoàn thành bài.

      Chính vì những điều trên mà một số học sinh, nhất là đối tượng học sinh chậm không nhớ được kiến thức, dễ quên, hay nhầm lẫn, chưa vận dụng được kiến thức đã học vào các dạng bài tập vận dụng khác nhau. 

5.3. Một số biện pháp rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5
* Biện pháp 1: Dạy kĩ phần lí thuyết các đơn vị đo và các bảng đơn vị đo đại lượng

       Các bài tập về đổi đơn vị đo đại lượng được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp. Các bài dạng đổi đơn vị đo đơn giản để củng cố lý thuyết rồi nâng cao dần đến các bài tập đổi đơn vị đo phức tạp vì vậy muốn nâng cao chất lượng dạy học sinh chuyển đổi đổi đơn vị đo đại lượng, giáo viên cần giúp học sinh:

- Nhớ từng bảng đơn vị đo. Thuộc thứ tự các đơn vị trong bảng đó (từ lớn đến bé và từ bé đến lớn )

- Nắm chắc mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền nhau và giữa các đơn vị đo trong bảng.

- Xác định loại bài và biết cách chuyển đổi đơn vị đo với từng loại bài, dạng bài, nắm bản chất của cách chuyển đổi.  

- Vận dụng linh hoạt trong các dạng bài khác nhau.
       Để làm tốt điều đó, giáo viên cần lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung và khả năng nhận thức của học sinh lớp mình, tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em phát huy tối đa khả năng, chủ động lĩnh hội kiến thức, vận dụng linh hoạt trong các bài tập khác nhau.

* Biện pháp 2: Phân loại bài tập đổi đơn vị đo đại lượng

       Để rèn luyện kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh trước hết tôi tìm hiểu kĩ nội dung, chương trình, yêu cầu cần đạt đối với học sinh, từ đó phân loại các bài tập về đổi đơn vị đo. Bài tập về chuyển đổi đơn vị đo đại lượng gồm 5 loại bài:

1. Đổi đơn vị đo độ dài.

2. Đổi đơn vị đo khối lượng

3. Đổi đơn vị đo diện tích

4. Đổi đơn vị đo thể tích

5. Đổi đơn vị đo thời gian

         Trong đó loại bài về đổi đơn vị đo độ dài và đổi đơn vị đo khối lượng là như nhau vì mối quan hệ giữa 2 đơn vị liền nhau của  bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng giống nhau (Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé; Đơn vị bé bằng [image: image1.wmf]10
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 đơn vị lớn).

* Trong mỗi loại bài trên đều có đủ các dạng bài tập:

- Dạng 1: Chuyển đổi từ số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị khác.

+ Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé.

+ Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn.

- Dạng 2:  Chuyển đổi từ số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị và ngược lại.

* Biện pháp 3: Dạy theo từng loại bài, dạng bài

* Đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng

Dạng 1:  Chuyển đổi từ số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị khác.
a. Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé

VD1 :       32 hm = ... m                  

      Cách dạy:

- Giáo viên yêu cầu học sinh xác định rõ yêu cầu của phép tính đổi:

+  Đổi từ đơn vị nào ra đơn vị nào? (từ  hm ra m)

- Chỉ ra mối quan hệ giữa 2 đơn vị đó. (1 hm = 100 m)

 Nên đổi từ hm ra m ta nhân số của đơn vị cần đổi với 100 lần.

- Giúp học sinh hiểu bản chất của phép tính đổi trên là lấy 32 x 100 = 3200.

                    Vậy 32 hm = 3200 m

 VD 2:      500 tạ = ... kg   

     Ta có: 1 tạ = 100kg;    500 x 100 = 50 000. Vậy 500tạ = 50 000kg.

- Khi chuyển đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng cần dạy cho học sinh biết nếu đổi ra đơn vị bé liền sau thì nhân với 10, cách 2 đơn vị đo thì nhân với 100; cách 3 đơn vị đo thì nhân với 1000... hay viết thêm vào bên phải số đó 1, 2, 3,... chữ số 0 vào bên phải của số đó. (Theo quy tắc nhân nhẩm 1 số với 10, 100, 1000...) và ghi tên đơn vị cần đổi sang theo yêu cầu của đề.

  VD 3:   34,5 km = ... m


1 km = 1 000m        34,5 x 1 000  = 34 500       Vậy 34,5 km = 34 500 m.

  VD 4:   5, 32 tấn = ... kg

 1 tấn = 1 000 kg      5,32  x 1 000 = 5320        Vậy 5,32 tấn = 5320 kg

     Như vậy, theo quy tắc nhân nhẩm 1 số thập phân với 1000, ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang phải 3 chữ số (tương ứng với 3 đơn vị đo diện tích liên tiếp là hm, dam, m).

- Khi học sinh đã hiểu rõ bản chất phép đổi thì khi chuyển đổi 1 số đo là thập phân sang số đo có tên đơn vị khác, chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy sang phải, mỗi đơn vị đo liền sau nó là một chữ số hoặc thêm 1 chữ số 0 ứng với một đơn vị đo (giáo viên cần hướng dẫn học sinh vừa viết vừa nhẩm tên đơn vị đo). Giáo viên biểu thị bằng sơ đồ phân tích sau để giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

34,5 km =   34       5       0        0   m        5,32 tấn  =  5      3      2      0  kg

                    km    hm   dam    m   
tấn   tạ     yến   kg

b. Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn
VD 1:        315 cm = ....m


34 kg = ....tấn

Cách 1: Bài này không những học sinh phải nắm vững quan hệ giữa các đơn vị đo mà còn cần phải nắm vững kiến thức về phân số, số thập phân vì học sinh cần phải hiểu 315 cm =[image: image2.wmf]m
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). Đó là bản chất, ý nghĩa của phép đổi, có như vậy học sinh mới hiểu sâu nhớ lâu và cũng từ đó học sinh suy ra cách nhẩm. Chữ số hàng đơn vị bao giờ cũng gắn với tên đơn vị của nó và mỗi hàng tiếp theo gắn với 1 đơn vị liền trước nó, ta có 5 (cm) 1(dm) 3 (m) để được:

      315 cm = 3,15 m.

            

         3    1     5  cm =    3,15 m                 0     0     3      4  kg    =     0,034 kg

       m   dm  cm                                      tấn    tạ     yến  kg

Hoặc học sinh viết và nhẩm 4 (kg) 3 (yến) 0 (tạ) 0 (tấn) để được:

34 kg = 0,034 tấn.

       Qua thực tế với cách nhẩm này giáo viên thấy học sinh vẫn có bỏ sót hàng hoặc không đánh dấu phẩy vào kết quả nên giáo viên cần hướng dẫn học sinh lập bảng với các bài tập đổi đơn vị từ nhỏ đến lớn. 

Cách 2: Lập bảng.

Đổi đơn vị đo

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

 Kết quả đổi

Kết quả đổi khác

34 kg

0

0

3

4

0

0

0

0,034 tấn

0,34 tạ; 3,4 yến;

340 hg...

7560hg

0

7

5

6

0

0

0,7560 tấn hay 0,756tấn

7,560 tạ; 75,6 yến; 756 kg...

Khi hướng dẫn học sinh lập bảng để đổi, giáo viên hướng dẫn kĩ các việc sau:

- Xác định các đơn vị đổi của toàn bộ bài tập thậm chí các bài tập trong tiết học để tiết kiệm tối đa số bảng cần lập.

- Xác định đúng yêu cầu bài tập cần đổi ra đơn vị nào. 

- Đối với bài tập đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn thì chữ số hàng đơn vị của nó luôn gắn với tên đơn vị đó trong bảng điền, sau đó cứ mỗi chữ số hàng tiếp theo gắn với 1 đơn vị liền trước nó, nếu thiếu chữ số thì tiếp tục viết chữ số 0 cho đến đơn vị cần đổi.

- Điền dấu phẩy vào sau đơn vị cần đổi rồi ghi kết quả vào bài làm.

Dạng 2:  Chuyển đổi từ số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị và ngược lại

VD 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

          2m 6 dm = ....cm;         
12,44 m= ...m...cm;         

         15kg 85 g = ....g                 9 kg 5 g = ...g = ... kg

Trước tiên giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét đặc điểm của các phép đổi này (Từ  số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị và ngược lại).
* Đổi:  2m 6 dm = ... cm 

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo 2 cách.

Cách 1: Đổi tách  2m = 200cm và 6dm = 60cm sau đó cộng 200 + 60 = 260cm

Cách 2: Học sinh đọc số gắn với tên đơn vị:  2m  ghi số 2, đọc 6dm ghi tiếp số 6 rồi đọc là 0 cm và ghi chữ số 0 và ghi tên đơn vị (đến đơn vị cần đổi thì dừng lại).

* Đổi 12,44 m=...m...cm

Học sinh nhẩm: 12 m ghi 12 m,  4 dm = 40 cm + 4 cm = 44 cm.

Ta có 
12,44 m = 12 m 44 cm.


Cách 2: Lập bảng để đổi:

Đổi đơn vị đo 

m

dm

cm

mm

Kết quả đổi

2

 6 dm

2

6

0

0

260cm (2600mm)

12,44 m =...m...cm

12

4

4

0

12m 44cm

(12m 440mm)

*Đổi 15 kg 85 g = ... g

Cách 1: 15 kg = 15000 g; 15000 g + 85 g = 15085 g. 

Vậy ta có kết quả 15 kg 85 g  = 15085 g

Cách 2: Đọc 15 kg, viết số 15, đọc ngược từ cuối lên: 5 g, 8 dag, không có hg thì    viết số 0 vào sau số 15 và viết tiếp 85 rồi viết tên đơn vị, ta được 15085g.

* Đổi 9 kg 5 g = ...g = ...kg 

 Cách 1: 9 kg = 9000g;  9000 g + 5g = 9005g  như vậy 9kg 5g = 9005g.

Hỏi HS: 5g =  ...kg 
Vì 5g = 
[image: image4.wmf]1000
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kg= 0,005 kg → 9kg 5g = 9,005kg.  

Sau khi học sinh đã hiểu được bản chất của phép đổi và thuộc thứ tự bảng đơn vị đo từ lớn đến bé thì có thể suy luận ra phương pháp nhẩm. Học sinh vừa viết vừa nhẩm: 9 (kg) 0 (hg) 0 (dag) 5 (g) để được : 9kg 5g = 9005g.

- Cách 2: Lập bảng để đổi:

+ Kẻ bảng vào vở nháp:

     Đổi đơn vị đo 

kg

hg

dag

g

             Kết quả đổi

15kg 85g = ... g

15

0

8

5

15085g (150,85hg ; 

1508,5 dag)

9kg 5g = ...g = ...kg              

9

0

0

5

9005g (9,005 kg;  90,05hg; 900,5dag)

+ GV hướng dẫn HS căn cứ vào số liệu đề bài để điền các giá trị vào ô tương ứng rồi căn cứ vào yêu cầu đổi mà học sinh đặt dấu phẩy và ghi kết quả cho phù hợp. Với cách lập bảng như trên, học sinh làm được nhiều bài tập cùng đơn vị đo mà kết quả không nhầm lẫn và vẫn đề bài như vậy giáo viên có thể hỏi nhiều kết quả đổi khác nhau để luyện tập kỹ năng đổi cho học sinh. 

VD 1: 18kg 75g = ... hg =...  dag?

VD 2: Đổi 86 dm 5mm = ... m

Cách 1:

- Trước tiên giáo viên hướng dẫn HS làm như sau:

86 dm = 8,6 m;  5 mm = 0,005m → 86 dm 5mm = 8,6m + 0,005m = 8,605m.

- Sau khi học sinh đã hiểu, giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách nhẩm nhanh:

+ Nhẩm bảng đơn vị đo từ bé đến lớn.

- Học sinh vừa nhẩm vừa viết từ phải sang trái: 5 (mm) 0 (cm) 6 (dm) 8 (m) rồi đánh dấu phẩy sau chữ số chỉ đơn vị m ta được kết quả: 86 dm 5mm = 8,605m.

VD 3:   8047 kg = ...tấn... kg: học sinh nhẩm 7 (kg) 4 (yến) 0 ( tạ) 8  (tấn). 

Điền 8 vào trước danh số tấn, tất cả các chữ số còn lại viết đúng theo thứ tự vào trước kg.

 Ta được:  8047 kg = 8 tấn 047 kg , viết là  8 tấn 47 kg. 

       Như vậy muốn làm tốt bài tập này đòi hỏi học sinh phải thuộc kĩ bảng đơn vị đo cần đổi và xác định đúng giá trị tương ứng của từng đơn vị đo.

Cách 2: Lập bảng.

          Thực ra bản chất của cách làm này như cách 1, song cách thể hiện khác nhau, với cách làm này học sinh ít nhầm lẫn hơn bởi các em đã viết các đơn vị đo theo thức tự, chỉ cần một lần viết đã áp dụng cho nhiều bài đổi và nó hiển thị rõ ràng không như phương pháp nhẩm ở trên.

Đổi đơn vị đo 

m

dm

cm

mm

                      Kết quả đổi

36 dm 4mm

3

6

0

4

3,604 m (36,04 dm; 360,4 cm)

Đổi đơn vị đo 

tấn

tạ

yến

kg

                     Kết quả đổi

8047kg

8

0

4

7

8 tấn 47kg (80 tạ 47kg; 804 yến 7kg)

        Khi đổi từ số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị hay từ số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 2 đơn vị, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích các chữ số vào các đơn vị tương ứng theo thứ tự bảng đơn vị đo từ phải sang trái rồi căn cứ vào yêu cầu của đề bài mà lựa chọn các giá trị tương ứng với các đơn vị cần đổi.

* Đổi đơn vị đo diện tích
Dạng 1: Chuyển đổi từ số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị khác

        Tương tự như đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng muốn đổi thành thạo đơn vị đo diện tích, đòi hỏi học sinh phải làm tốt các bài tập đổi cơ bản. Trước hết HS cần nhớ thứ tự xuôi, ngược của bảng đơn vị đo diện tích và quan hệ giữa các đơn vị đó để vận dụng linh hoạt vào các bài tập khác nhau.

a.  Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé

      Giáo viên cần lưu ý học sinh quan hệ của các đơn vị đo: 2 đơn vị liền nhau hơn kém nhau 100 lần, nên khi đổi đơn vị từ lớn sang nhỏ mỗi đơn vị đo liền nhau nó phải thêm 2 chữ số 0 (đối với số tự nhiên) hoặc dịch chuyển dấu phẩy sang phải mỗi đơn vị 2 chữ số (đối với số thập phân).

VD 1 : Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông.

                  7,29 km2;      8,5 ha 

- Giáo viên gợi mở để học sinh nêu: 1km2 = 1 000 000 m2.

Để đổi 7,29 km2  ra   m2 ta lấy: 7,29 x 1 000 000 = 7 290 000 (m2)

- Sau khi học sinh đã hiểu bản chất của việc chuyển đổi trên, giáo viên hướng dẫn học sinh nhẩm như sau: viết 7 và nhẩm 7 km2 viết tiếp 2 chữ số 29 và đọc 29 hm2 viết thêm 00 và đọc 00dam2  viết tiếp 00 và đọc 00m2, như vậy ta được 7,29km2 = 7 290 000m2.

Hoặc nhẩm từ km2 đến m2 là 3 đơn vị đo diện tích ta chuyển dấu phẩy sang phải  2 x 3 = 6 (chữ số).    7,29 km2 = 7    29    00     00 m2.

                                                 km2  hm2  dam2   m2
b. Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn

         Khi đổi đơn vị từ nhỏ ra đơn vị lớn ta chỉ việc dời dấu phẩy từ phải sang trái mỗi đơn vị đo liền trước nó 2 chữ số (Tức là chia cho 100), nếu thiếu chữ số thì ta thêm chữ số 0 vào bên trái cho đủ mỗi đơn vị 2 chữ số rồi đánh dấu phẩy sau đơn vị cần đổi.

VD: Từ m2 đổi ra hm2 (ha) phải qua (2 khoảng cách) 2 lần chuyển đơn vị đo liền trước nó (m2(dam2(hm2) nên ta phải dời dấu phẩy sang trái 2 x 2 = 4 (chữ số).

 Khi thực hành học sinh có thể nhẩm như sau:

 VD:         7254  m2  =    ...   ha

            0     72    54

          ha    dam2    m2
 Vậy   7254  m2  =   0, 7254  ha

Học sinh cũng có thể lập bảng để đổi như ở trên.

Dạng 2:  Chuyển đổi từ  số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị và ngược lại

VD:  16,5 m2 = ...... m2 .....dm2 (Bài 3 trang 47 - SGK Toán 5)

         2 cm2 5mm2 = ......cm2   (Bài 1 trang 47 - SGK Toán 5)

Cách làm bài tập này tương tự như bài tập ở phần trên nhưng để thuận lợi cho việc đổi nhiều bài tập và tránh được nhầm lẫn học sinh nên lập bảng.

Đổi đơn vị đo 

m2
dm2
cm2
mm2
Kết quả đổi 

16,5 m2
16

50

00

16m2 50dm2
2cm2 5mm2
02

05

2,05 cm2
 * Lưu ý khi lập bảng:

- Có thể lập cả bảng đơn vị đo diện tích hoặc tuỳ theo đơn vị đo trong bài tập lớn nhất là gì, nhỏ nhất là gì mà chọn số cột dọc cho phù hợp. 

- Giá trị của đơn vị theo đề bài phải viết đúng cột.

- Trong bảng phân tích mỗi cột phải đủ 2 chữ số.

- Tuỳ theo đề bài yêu cầu đổi biến đơn vị nào thì phải đánh dấu phẩy sau 2 chữ số

 của đơn vị ấy hoặc chọn giá trị số phù hợp với đơn vị cần đổi.

* Đổi  đơn vị đo thể tích 

Dạng 1:  Chuyển đổi từ số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị khác

a. Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé

       Sau khi học sinh đã thành thạo trong chuyển đổi đơn vị đo độ dài và đo diện tích thì tôi yêu cầu các em so sánh quan hệ của 2 đơn vị diện tích liền nhau với 2 đơn vị thể tích liền nhau. Dựa vào cách chuyển đổi các đơn vị đã học, học sinh sẽ dễ dàng đổi đơn vị đo thể tích từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ.

Ví dụ:         0,22 m3 = ...... dm3    ( Bài 2 trang 118 SGK Toán 5)

        Vì 1m3 = 1000dm3 nên 0,22m3 = 0,22 x 1000 = 220 dm3
      Như vậy HS biết khi chuyển từ đơn vị thể tích lớn sang đơn vị nhỏ ta chỉ việc nhân số đo đó với 1000 nếu cách 1 đơn vị đo, nhân với 1000 000 nếu cách 2 đơn vị đo... hay chuyển dấu phẩy sang phải mỗi đơn vị 3 chữ số. (Với số thập phân) hoặc nếu là số tự nhiên thì ta chỉ việc viết thêm mỗi đơn vị liền sau nó 3 chữ số 0.

b. Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn

VD:  2105 d m3  =    ...  m3

         3670  cm3=   ...  dm3   

         Khi đổi đơn vị từ nhỏ ra đơn vị lớn ta chỉ chia số đo đó cho 1000 nếu cách 1 đơn vị đo; chia cho 1000 000 nếu cách 2 đơn vị đo; hay chỉ việc dời dấu phẩy từ phải sang trái mỗi đơn vị đo liền trước nó 3 chữ số, nếu thiếu chữ số thì ta thêm chữ số 0 vào bên trái cho đủ mỗi đơn vị 3 chữ số rồi đánh dấu phẩy sau đơn vị cần đổi.

Ví dụ: Từ dm3 đổi ra m3 phải chuyển sang đơn vị đo liền trước nó (dm3       m3 ) nên ta phải dời dấu phẩy sang trái 3 chữ số.

Dạng 2:  Chuyển đổi từ  số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị và ngược lại

VD:  a. 3 m3 2dm3 = .......dm3   (Bài 2 trang 155 SGK Toán 5)

         b. 2,9dm3 = ... dm3 ...  cm3
Cách 1:

        a. 3m3 2dm3 =  ... dm3
       3 m3 = 3 000dm3 ;   3 000dm3 + 2 dm3 = 3002dm3
        b. 2,9 dm3 =  ... dm3 ... cm3
        Học sinh nhẩm 2 (dm3) 900 (cm3) 

 (Sau dấu phẩy là cm3, mỗi đơn vị đo thể tích ứng với 3 chữ số, ở đây mới có 1 chữ số là 9, vì thế nên viết thêm 2 chữ số 0 vào sau số 9) 

       Ta được :    2,9 dm3 = 2 dm3 900 cm3

Lưu ý học sinh tránh nhầm thêm chữ số 0 trước chữ số 9 của đơn vị đo cm3. Để phát huy khả năng học tập của học sinh, phần này nên để học sinh năng khiếu giải thích cho cả lớp hiểu.

Cách 2: Lập bảng 

Đổi đơn vị đo
m3
dm3
cm3
Kết quả đổi

3 m3 2 dm3
3

002

000

3002dm3
2,94 dm3
0

2

940

2dm3 940cm3
* Lưu ý: Khi đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì ô của đơn vị lớn nhất không cần đủ 3 chữ số. Nếu các đơn vị chưa đủ 3 chữ số thì phải viết thêm  chữ số 0 vào bên trái cho đủ 3 chữ số. 

* Đổi  đơn vị đo thời gian
Dạng 1: Chuyển đổi từ số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị khác

a. Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé

VD: 6 năm = ... tháng 

Học sinh cần lấy số tháng trong năm nhân với  số năm:    12 x 6 = 72 ( tháng)

      3 giờ = ... phút

Học sinh cần lấy số phút trong 1 giờ nhân với số phút:   60 x 3 = 180 ( phút)

     [image: image5.wmf]4

3

 giờ = ... phút  

Cách làm như VD trên:  60 x [image: image6.wmf]4

3

 = 45 ( phút)

b. Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn

VD 1:     72 phút = ... giờ

Giáo viên gợi ý cho HS nhẩm 1 giờ bằng 60 phút, nên lấy số phút (72) chia cho số phút trong 1 giờ (60)
            72     60

            120    1,2

              00

 Vậy 72 phút = 1,2 giờ

Dạng 2:  Chuyển đổi từ  số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị và ngược lại
VD 1:  3 năm 3 tháng = 12 tháng x 3 + 3 tháng = 39 tháng 

            4 giờ 5 phút = 60 phút x 4 + 3 phút = 245 phút 

            5 phút 36 giây = …….phút 

            Viết 5- ghi dấu phẩy rồi tính 36 giây = [image: image7.wmf]60

36

 phút = 0,6 phút 

            Nên 5 phút 36 giây = 5,6 phút 

VD 2 : 126 giờ = ...........ngày ...........giờ 

      Giáo viên gợi mở cho học sinh 1 ngày = ? giờ . Vậy 126 giờ chia cho 24 được bao nhiêu ngày ? Còn dư bao nhiêu giờ ? 

      Học sinh tính : 126 : 24 = 5 (dư 6) như vậy 126 giờ = 5 ngày 6 giờ. Với loại bài tập này giáo viên phải yêu cầu học sinh thử lại kết quả cho chắc chắn.

     * Số đo thời gian là đơn vị đo lường mà học sinh hay đổi sai nhất, vì  quan hệ giữa các đơn vị của chúng không đồng nhất. Khi đổi đơn vị thời gian chỉ có cách duy nhất là thuộc mối quan hệ của đơn vị đo thời gian rồi đổi lần lượt từng đơn vị đo bằng cách suy luận và tính toán. Đổi đơn vị đo thời gian là sự kết hợp các kiến thức về số tự nhiên, phân số, số thập phân và kỹ năng tính toán. 

* Biện pháp 4: Rèn kĩ năng tự đánh giá, phát hiện sai sót trong bài làm         

      Giáo viên đưa ra các bài chuyển đổi đơn vị đo với các tình huống sai, học sinh cần xem xét bài giải sai ở đâu. Việc làm này sẽ giúp học sinh ghi nhớ và khắc sâu thứ tự các đơn vị đo, mối quan hệ cũng như cách chuyển đổi các đơn vị đo.

VD: Các phép chuyển đổi đơn vị đo sau đúng hay sai? Sai ở đâu? 

   7km 20m = 7,20 m                                       375 kg = 3,75 tạ

   2 m2 9 dm2 = 2,009 dm2                                2010 dm3  = 20,1 m3

   3,15 giờ = 3 giờ 15 phút                               0,15 ha = 150 m2
- GV yêu cầu học sinh kiểm tra từng phép đổi, phát hiện chỗ sai. (Giải thích)

- Học sinh tự sửa lại cho đúng.

         Trên đây là một số biện pháp “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5”. Tuy nhiên chúng ta không nên sử dụng tất cả các biện pháp đã trình bày ở trên và giao bài tập đồng loạt cho mọi học sinh mà cần phát hiện những kĩ năng cần bổ sung cho từng đối tượng mà lựa chọn bài tập cho phù hợp. 


Với phương châm lấy sự phong phú đa dạng của nội dung bài toán, đưa các em trở về gần gũi với thực tế cuộc sống hơn. Từ đó kích thích sự sáng tạo ham hiểu biết của các em. Trên cơ sở các bài tập gợi ý các thầy cô có thể thiết kế bổ sung nếu thấy học sinh lớp mình còn có những sai lầm lặp lại nhiều lần. Từ đó giúp học sinh rèn luyện thường xuyên liên tục để có kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng. 

6. Hiệu quả của sáng kiến
* Ở những tiết đầu tiên khi học sinh mới làm quen với các dạng toán cơ bản về: chuyển đổi đơn vị đo đại lượng và giáo viên chưa áp dụng kinh nghiệm nêu trên để dạy, đa số học sinh còn lúng túng và nhầm lẫn các dạng bài đổi sai các đại lượng. Khi tôi đưa ra một đề bài khảo sát cho một số học sinh khối lớp 5 được lấy xác suất theo thứ tự học sinh của khối lớp 5 ( 1; 5; 10; 15; ......45), tôi được kết quả như sau: 

                        Đề bài:   ( Thời gian làm bài: 20 phút)
 Bài 1:  Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 531 m= .....dm          b) 9500 m = ...dam                 15 yến = ....kg    

       1cm = ....m                     1 m = ....km                   19 000 kg = ....tấn

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:    

a) 5 km 38 m = ....m           b) 987 dm = ....m...dm          c)  5 kg 864g =   .....g                   
15 m 12 cm = .... cm               3040 m = .....km....m          7009 g = ......kg....g

Bài 3:  Điền dấu: > ; < ; =
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 tấn ..... 200kg          4 kg 60g ..... 4600g         35m 20 cm ......3525 cm                              7590 kg ......7 tấn 9 kg      15 kg 65 g ...15 kg 605g   5km 120 m.....5km 20 m

                                              Kết quả bài làm như sau 

Số lượng học sinh KT

HT

        CHT

             Ghi chú

  SL

 %

  SL

   %

27

22

81,5

5

18,5

        Từ kết quả khảo sát trên, tôi thấy các em tính toán đổi sai các đơn vị đo khá nhiều, những học sinh khi được phỏng vấn tại sao các em đổi ra kết quả đúng thì các em giải thích kết quả làm được một cách máy móc mà không hiểu bản chất việc đổi đơn vị đo đại lượng. 

         Với lòng say mê nghề nghiệp, tôi đã nghiên cứu kĩ một số biện pháp “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5” và phổ biến kinh nghiệm trên cho đồng nghiệp trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Tại các tiết toán và các tiết toán tăng buổi 2, giáo viên khối lớp 5 trường tôi đã vận dụng kinh nghiệm này để dạy thực nghiệm và luyện tập, củng cố cho học sinh khi chuyển đổi đơn vị đo đại lượng. Giáo viên đã dạy thực nghiệm tiết 43: “Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân” như sau:

Tiết 43: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu

- HS biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Ôn tập về bảng đơn vị đo diện tích: quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng.

- Rèn cách viết số đo diện tích d​ưới dạng số thập phân (dạng đơn giản).

II. Chuẩn bị

- Bảng phân tích đơn vị đo.
III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

- 2 học sinh lên bảng, dưới lớp làm vào vở nháp:

            a.   2 kg 50 g = ... kg                            b.       450 kg = ... tạ

                  10 kg 3 g = ... kg                                      3 tạ 3kg = ... tạ

                  12,44 m = ... m ... cm                               7,4 hm = ...hm ... m

- Tổ chức cho học sinh nhận xét, đánh giá; giáo viên nhận xét học sinh.

2. Bài mới
HĐ 1:Ôn tập về các đơn vị đo diện tích
a) Bảng đơn vị đo diện tích.

b) Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề.

c) Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng.

HĐ 2: H​ướng dẫn viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

VD 1: 3 m2 5 dm2 =  ... m2
( Đổi từ  số đo có tên 2 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị)

VD 2: 42  dm 2 =  ... m2
( Đổi từ  số đo có tên 1 đơn vị sang số đo có tên 1 đơn vị khác; trường hợp đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn).

Đơn vị đổi

m2
dm2
kết quả

3m25dm2
3,

05

3,05m2
42 dm 2
0,

42

0,42 m2
HĐ 3: Luyện tập thực hành
Bài 1,2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống. 

Bài 3: Tổ chức trò chơi thi làm toán tiếp sức.
-  Học sinh biết chuyển STP thành STN thích hợp.

- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên các đơn vị đo diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Hãy nêu mối quan hệ giữa mét vuông với đề-xi-mét vuông và mét vuông với đề-ca-mét vuông.

- Hãy nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền kề.

Giáo viên yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ km với m. Quan hệ giữa km với ha.

- Học sinh lên bảng viết, học sinh cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

a) Ví dụ 1

- Giáo viên nêu ví dụ, hướng dẫn cách làm, học sinh theo dõi, nắm cách làm.

b) Ví dụ 2

-  Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp làm VD 2 tương tự nh​ư cách làm VD1.

- Học sinh nêu cách viết số đo diện tích dưới dạng STP.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm theo cách khác (Kẻ bảng).

* Học sinh xác định yêu cầu; xác định các dạng chuyển đổi (bé      lớn; 2 tên đơn vị đo     1 tên đơn vị đo).

- Học sinh làm bài cá nhân bài 1.

- Một số học sinh lên bảng chữa bài, nêu cách làm.

- Bài 2: Làm theo cặp và chữa bài. Học sinh nêu cách làm.

- Giáo viên giới thiệu cách đếm chữ số, viết dấu phẩy, cách kẻ bảng để đổi. 

* Học sinh xác định yêu cầu và làm bài.

- Yêu cầu học sinh chọn cách làm thuận tiện nhất để làm.

- Gọi 2 nhóm học sinh, mỗi nhóm 4 học sinh thi làm bài tiếp sức. Cử ban giám khảo đánh giá.

- Ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi.

- Giáo viên tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- Giáo viên yêu cầu 1 số học sinh giải thích cách làm.

 3. Củng cố, dặn dò

- Nêu các dạng bài chuyển đổi số đo diện tích viết dưới dạng số thập phân vừa học.

- GV tổng kết tiết học.

-  Hướng dẫn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.

      *Hàng tuần, giáo viên dành thời gian của tiết toán bổ sung ở buổi 2 để tổ chức củng cố kiến thức học trong tuần, giúp học sinh tiếp thu chậm hoàn thành kiến thức và bài tập theo chuẩn kiến thức kĩ năng và tổ chức cho học sinh làm bài tập mở rộng, nâng cao theo chương trình học buổi 1, phù hợp với khả năng của học sinh. Vì thế kết quả học tập của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt. 

      Để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5” đã nêu vào thực tế giảng dạy, vào tuần 24 tôi ra đề kiểm tra thực nghiệm và tiến hành cho 45 học sinh khối lớp 5 được lấy xác suất theo thứ tự học sinh của khối lớp 5 (1; 5; 10; 15; ......45)  đã học thực nghiệm làm bài.

ĐỀ KIỂM TRA( Thời gian: 30 phút)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các phép tính đổi sau:

a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính đổi 5km 25m =...m là:

A. 5500                    B. 5250                       C. 5025               D. 5520

b, Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính đổi  6306 g =...?

A. 6kg 306g             B. 6 kg 206 g             C. 6 kg 6 g         D. 63 kg 6g

c, Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính đổi  490 giây =...là:

A. 8 phút 10 giây    B. 6 phút 20 giây    C. 7 phút 20 giây   D. 9 phút 30 giây

d,  Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính đổi 9 m3 2 dm3 = ... dm3 là:   A. 920                     B. 92                           C. 902                  D. 9002

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                        

7 km 50 m = ... km              9258 g =.....kg. ...g               8 m3  52 dm3=   ... m3                       

6 kg 18 g = ...kg         5 phút 42 giây = ...giây        15,94 d m2 =.... dm2.... cm2                                                     

Bài 3  : > ; < ; =

9m2 8 dm2  ...  4,8 m2             0,025 ha   ... 2500 m2          9590 kg..... 9 tấn 59 kg

2, 5 giờ ........170 phút           1 dm3 9 cm3  ...   109 cm3           [image: image9.wmf]4
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  phút

Bài 4: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 180 m, chiều rộng bằng [image: image11.wmf]3
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  chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.                                                             

                                                    Kết quả bài làm như sau 

Số lượng

học sinh KT

HT

CHT

Ghi chú

SL

%

SL

%

27

27

100

0

0

          Nhìn vào bảng thống kê, so sánh tôi thấy kết quả thu được thật khả quan. 100% học sinh sau học thực nghiệm làm bài đạt yêu cầu, trình bày sạch đẹp, khoa học. Kết quả kiểm tra cho thấy bằng những biện pháp hướng dẫn học sinh chuyển đổi các đơn vị đo mà giáo viên trường tôi thực hiện đã đem lại chất lượng học nội dung này. Học sinh nắm chắc kiến thức, làm bài đúng, không tẩy xoá. Những em thuộc đối tượng tiếp thu chậm cũng đã đạt được yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kĩ năng.

                                     KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm

       Nội dung toán về chuyển đổi đơn vị đo ở lớp 5 là một trong các nội dung cơ bản của dạy yếu tố đại lượng và đo đại lượng. Nếu giáo viên dạy tốt nội dung này sẽ giúp học sinh có kĩ năng làm bài tốt, phát triển khả năng suy tính nhanh, tư duy sáng tạo, thuận lợi cho việc học tập ở các cấp học trên.

       Qua nghiên cứu sáng kiến này, tôi nhận thấy:

- Để rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo thì trước hết học sinh cần nắm được các kiến thức cơ bản, nắm được các cách làm từng dạng bài để vận dụng vào thực tế từng bài toán cho phù hợp.

- Nội dung dạy về chuyển đổi đơn vị đo trong chương trình Toán 5 có nhiều dạng bài, nên khả năng giải thành thạo các bài tập vận dụng là rất khó với đối tượng tiếp thu chậm. Vì thế giáo viên cần dành thời gian thích đáng ở buổi 2 để rèn kĩ năng chuyển đổi.

- Để đạt được hiệu quả cao trong mỗi tiết dạy, giáo viên cần đầu tư thời gian nghiên cứu bài dạy, thiết kế bài dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để giúp học sinh say mê, hứng thú, chủ động học tập.

- Trong mỗi tiết dạy, giáo viên cần chú ý đưa ra các câu hỏi và bài tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, giáo viên cần giúp đỡ để học sinh tiếp thu chậm đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng theo quy định, đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh năng khiếu.

- Tạo điều kiện và khuyến khích học sinh suy nghĩ, phát hiện kiến thức. Giáo viên cần tổ chức giờ học sao cho mọi học sinh đều tham gia tích cực vào hoạt động học tập; Dành thời gian thích đáng cho học sinh luyện tập thực hành. Giáo viên tuyệt đối không làm thay học sinh, không áp đặt kiến thức.

- Khi còn học sinh chưa hiểu bài, giáo viên cần giảng cho học sinh hiểu. Khi học sinh  mắc sai lầm, giáo viên cần giúp học sinh tự phát hiện ra lỗi sai và tìm cách khắc phục - có làm như  vậy học sinh mới ghi nhớ và nắm chắc kiến thức.

2. Ý nghĩa của sáng kiến

        Qua việc nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã đưa ra và thực hiện được một số biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nội dung Đại lượng và đo đại lượng.
        Biện pháp “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5” đã bước đầu đem lại kết quả tốt cho học sinh lớp 5 khi học mạch kiến thức Đại lượng và đo đại lượng. 
3. Khuyến nghị, đề xuất

       Việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu đổi mới của xã hội- đó chính là mục tiêu của sự nghiệp giáo dục. Để nâng cao chất lượng dạy học các môn học ở Tiểu học, tôi có một số kiến nghị, đề xuất sau:

3.1. Đối với giáo viên
- Mỗi giáo viên cần phải tự học, tự nghiên cứu tự trau dồi kiến thức cho chính mình một cách thường xuyên như: dự giờ đồng nghiệp, tham gia các chuyên đề hội giảng; luôn tìm đọc các tạp chí, chuyên san của ngành để cập nhật thông tin về việc đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học.

- Giáo viên cần nắm vững nội dung, chương trình, soạn dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng; biết vận dụng các phương pháp dạy học một cách sáng tạo, linh hoạt, mạnh dạn sử dụng kinh nghiệm của bản thân để giờ học có hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh.

3. 2. Đối với nhà trường
- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức chuyên đề để từng bước giúp giáo viên tháo gỡ những khó khăn trong dạy học.

3.3. Đối với Phòng giáo dục
- Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm giảng dạy theo các cụm trường.

     Trên đây là một số kinh nghiệm “Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo đại lượng cho học sinh lớp 5”. Dù mức độ thành công chưa phải là nhiều nhưng phần nào cũng giúp giáo viên giảng dạy tốt hơn nội dung này. Tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý của hội đồng khoa học nhà trường và Phòng giáo dục.

                                                                         Tôi xin chân thành cảm ơn!
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